
STT Lớp Khoa Sĩ số Tiết Phòng Ngày
1 Công nghệ phần mềm A-K67 CNTT 46 3 A207 08/8/2026
2 Công nghệ phần mềm B-K67 CNTT 44 4 A207 08/8/2026
3 Công nghệ phần mềm C- K67 CNTT 43 8 A402 08/8/2026
4 Công nghệ thông tin (CLC)_K67A CNTT 31 2 A207 08/8/2026
5 Công nghệ thông tin (CLC)_K67B CNTT 28 2 A207 08/8/2026
6 Công nghệ thông tin (CLC)_K67C CNTT 29 7 A207 08/8/2026
7 Công nghệ thông tin địa học A-K67 CNTT 41 8 A207 08/8/2026
8 Công nghệ thông tin địa học B-K67 CNTT 43 9 A207 08/8/2026
9 Công nghệ thông tin địa học C-K67 CNTT 42 2 A406 08/8/2026

10 Hệ thống thông tin A-K67 CNTT 51 3 A406 08/8/2026
11 Hệ thống thông tin B- K67 CNTT 32 4 A406 08/8/2026
12 Hệ thống thông tin C-K67 CNTT 33 4 A406 08/8/2026
13 Khoa học Dữ liệu_K67A CNTT 51 9 A402 08/8/2026
14 Khoa học Dữ liệu_K67B CNTT 52 7 A402 08/8/2026
15 Khoa học máy tính ứng dụng K67 A CNTT 42 8 A406 08/8/2026
16 Khoa học máy tính ứng dụng K67 B CNTT 42 9 A406 08/8/2026
17 Mạng máy tính A-K67 CNTT 40 4 A402 08/8/2026
18 Mạng máy tính B-K67 CNTT 41 7 A208 08/8/2026
19 Tin học kinh tế A-K67 CNTT 42 7 A406 08/8/2026
20 Tin học kinh tế B-K67 CNTT 38 7 A207 08/8/2026
21 CN KTĐ-ĐT K67 Cơ - Điện 59 7 A306 08/8/2026
22 Công nghệ Chế tạo máy K67A Cơ - Điện 34 3 A303 08/8/2026
23 Công nghệ Chế tạo máy K67B Cơ - Điện 38 4 A303 08/8/2026
24 Điện - Điện tử K67 Cơ - Điện 44 7 A303 08/8/2026
25 Điện Công nghiệp K67 Cơ - Điện 41 2 A303 08/8/2026
26 Hệ thống điện K67 Cơ - Điện 31 3 A303 08/8/2026
27 KT Robot và trí tuệ nhân tạo K67 Cơ - Điện 21 4 A303 08/8/2026
28 Kỹ thuật cơ điện tử A K67 Cơ - Điện 55 2 A208 08/8/2026
29 Kỹ thuật cơ điện tử B K67 Cơ - Điện 52 8 A306 08/8/2026
30 Kỹ thuật cơ điện tử C K67 Cơ - Điện 52 2 A306 08/8/2026
31 Kỹ thuật cơ khí động lực K67 Cơ - Điện 16 9 A303 08/8/2026
32 Kỹ thuật ô tô K67A Cơ - Điện 42 9 A303 08/8/2026
33 Kỹ thuật ô tô K67B Cơ - Điện 46 8 A303 08/8/2026
34 Kỹ thuật ô tô K67C Cơ - Điện 44 9 A306 08/8/2026
35 Tự động hóa A K67 Cơ - Điện 57 4 A404 08/8/2026
36 Tự động hóa B K67 Cơ - Điện 50 8 A208 08/8/2026
37 Tự động hóa C K67 Cơ - Điện 56 9 A208 08/8/2026
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38 Công nghệ kỹ thuật hóa học 67 Dầu khí và NL 28 3 A306 08/8/2026

39 Công nghê số trong thăm dò & KT tài 
nguyên TN K67 Dầu khí và NL 3 3 A306 08/8/2026

40 Khoan Khai thác dầu khí K67 Dầu khí và NL 13 3 A306 08/8/2026
41 Kỹ thuật địa vật lý K67 Dầu khí và NL 2 3 A306 08/8/2026
42 Kỹ thuật khí thiên nhiên K67 Dầu khí và NL 5 3 A306 08/8/2026
43 Quản lý dữ liệu khoa học trái đất K67 Dầu khí và NL 2 3 A306 08/8/2026
44 Thiết bị dầu khí K67 Dầu khí và NL 20 4 A306 08/8/2026
45 Chương trình tiên tiến K67 Chương trình tiên tiến 4 4 A306 08/8/2026
46 An toàn vệ sinh lao động K67 Mỏ 25 4 A306 08/8/2026
47 Khai thác mỏ K67 Mỏ 37 3 A208 08/8/2026
48 Tuyển khoáng K67 Mỏ 10 3 A208 08/8/2026
49 Địa chất học K67 KH KT Địa chất 13 3 A208 08/8/2026
50 Địa kỹ thuật Xây dựng K67 KH KT Địa chất 21 4 A208 08/8/2026
51 Đá quý, đá mỹ nghệ K67 KH KT Địa chất 10 4 A208 08/8/2026
52 Kỹ thuật Địa chất K67 KH KT Địa chất 20 4 A208 08/8/2026
53 Kỹ thuật Tài nguyên nước K67 KH KT Địa chất 7 4 A208 08/8/2026
54 Kỹ thuật Môi trường K67 Môi trường 21 2 A402 08/8/2026
55 Địa tin học K67 Trắc địa BĐ & QLĐĐ 29 2 A402 08/8/2026
56 Trắc địa BĐ K67 Trắc địa BĐ & QLĐĐ 29 3 A402 08/8/2026
57 Trắc địa K67 Trắc địa BĐ & QLĐĐ 24 3 A402 08/8/2026

58 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 
K67 Xây dựng 34 7 A404 08/8/2026

59 Quản lý xây dựng K67 A Xây dựng 28 7 A404 08/8/2026
60 Quản lý xây dựng K67 B Xây dựng 32 8 A404 08/8/2026
61 Quản lý xây dựng K67 C Xây dựng 34 8 A404 08/8/2026
62 Xây dựng công trình ngầm K67 Xây dựng 41 9 A404 08/8/2026

63 Xây dựng công trình ngầm thành phố và hệ 
thống TĐN K67 Xây dựng 9 9 A404 08/8/2026

64 Xây dựng dân dụng và công nghiệp K67 Xây dựng 44 2 A404 08/8/2026

65 Xây dựng Hạ tầng cơ sở K67 Xây dựng 42 3 A404 08/8/2026
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